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I. Phần Đọc hiểu (4,0 điểm)
 Đọc ngữ liệu sau:
TUYỀN LÂM - DI SẢN THIÊN NHIÊN ĐỘC ĐÁO
(Đoàn Bích Ngọ)
Hồ Tuyền Lâm cách trung tâm thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) chừng 6 km về phía Nam, bên phải đèo Prenn dọc theo Quốc lộ 20, hướng Đà Lạt – thành phố Hồ Chí Minh. Hồ trước đây nguyên là dòng Suối Tía, thượng nguồn của sông Đạ Tam bắt nguồn từ ngọn Núi Voi hùng vĩ. Hồ Tuyền Lâm được tạo thành bởi một đập nước chắn ngang Suối Tía do Ty Thủy lợi Lâm Đồng được Bộ Thủy lợi đầu tư xây dựng hoàn thành vào năm 1987, nhằm phục vụ việc tưới tiêu cho những cánh đồng lúa và hoa màu ở vùng hạ lưu thuộc huyện Đức Trọng. 
[…] Trên các đồi núi ở trong khu vực thắng cảnh hồ Tuyền Lâm và những vùng lân cận như Núi Voi, Hòn Bù hiện nay vẫn còn lưu giữ gần như đầy đủ các hầm hào nơi đóng quân của các đơn vị thuộc Khu ủy Khu 6 và Thị ủy Đà Lạt. Ở khu vực rừng già Gia Lâm dọc theo bờ suối Đầu Voi thuộc địa phận xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng còn là nơi phát hiện dấu tích về một di chỉ khảo cổ thời tiền sử từ thời kỳ đồ đá cũ cách đây tới 3-4 vạn năm. Khu vực này có nhiều hốc đá, tảng đá lớn với nhiều hình thù kỳ bí, kéo dài hàng trăm mét lên hướng thượng nguồn nơi tiếp giáp với khu căn cứ cách mạng. Ở đây có những bãi cuội chạy dọc theo triền suối hẳn đó là nguồn nguyên liệu phong phú để những người xưa chế tác công cụ. 
Ở sâu trong khu vực trung tâm của khu căn cứ cách mạng (khu rừng già Gia Lâm), khu núi đá (Núi Voi) còn có những trảng rừng nguyên sinh, có suối nước trong, bãi đá cuội, thác nước với sự đa dạng sinh học của rừng nhiệt đới với nhiều loài động, thực vật quý hiếm, đặc biệt là thông đỏ và một số chim, thú, lan rừng,... Đặc biệt là đường lên núi có nhiều vách đá dựng rất hiểm trở len giữa tán cây rừng nguyên sinh, dây leo, với nhiều loài lan rừng, quang cảnh đẹp hoang dã và rất lãng mạn. Đỉnh Núi Voi cao 1.814.5 m so với mực nước biển, ở đây ta có thể quan sát được cả phía Đông  thành phố. 
Ngày 15/02/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 205 công nhận Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm là khu du lịch quốc gia. Đặc biệt, gần đây, Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm vừa được vinh danh là “Khu du lịch tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương” vào ngày 3/8/2023 tại thủ đô New Delli, Ấn Độ trong chương trình diễn đàn “Giao lưu văn hóa và kinh tế Việt Nam - Ấn Độ”. Đây là niềm vinh dự, tự hào và cũng là cơ hội để danh thắng quốc gia hồ Tuyền Lâm - Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế. 
                                     (Cục du lịch quốc gia Việt Nam -vietnamtourism.gov.vn)
Câu 1:  Tuyền Lâm- di sản thiên nhiên độc đáo thuộc loại văn bản nào? Văn bản sử dụng phương thức biểu đạt chính là gì?
Câu 2:  Em hãy biến đổi cấu trúc của câu sau từ  câu chủ động thành câu bị động?
Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế. 
Câu 3: Vì sao Tuyền Lâm được coi là di sản thiên nhiên độc đáo? Tác giả đã sử dụng những yếu tố, dữ liệu nào để làm nổi bật sự độc đáo của Tuyền Lâm 
Câu 4:  Từ văn bản Tuyền Lâm - di sản thiên nhiên độc đáo, theo em chúng ta cần làm gì để bảo tồn và phát triển những di sản thiên nhiên của Việt Nam (trình bày trong khoảng 3-5 dòng) ? 
II. Phần Viết (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) Từ ngữ liệu phần đọc hiểu, em hãy viết đoạn văn  (khoảng 100 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến :“Bảo vệ môi trường thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống của chúng ta” 
Câu 2. (4,0 điểm)  Nhà phê bình văn học Bielinxki đã từng nói: “Tuổi trẻ không có lí tưởng giống như buổi sáng không có mặt trời”. Hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ) bàn về vấn đề tuổi trẻ cần có lí tưởng sống. 
                                             -----------Hết---------
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	Phần/Câu
	Nội dung
	Điểm

	Đọc hiểu
	4,0

	
1

	- Thuộc loại văn bản thông tin
- Phương thức biểu đạt chính:  Thuyết minh (Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh )
	0.25
0.5

	
2

	- Thêm từ được vào sau chủ thể hành động.
 Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm được quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế. 
	0.75




	
3

	- Lâm Tuyền được coi là di sản thiên nhiên độc đáo. Học sinh có thể nêu cách lý giải riêng của cá nhân mình  nhưng cần bám sát vào gợi ý sau:
-  Lâm Tuyền là sự kiến tạo của thiên nhiên và con người, vì thế đã làm nên một bức tranh thiên nhiên kỳ thú.
+ Sự phong phú về địa lý và các tầng sinh học.
Tác giả đã sử dụng những yếu tố.
+ Kiến thức, sự hiểu biết sâu sắc của cá nhân về Tuyền Lâm.
+ Sự say mê trước vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, đồng thời kết hợp nhiều phương thức biểu đạt.
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	 Những việc cần làm để bảo tồn và phát triển di sản thiên nhiên của Việt Nam.
( HS có thể nêu ra nhiều việc làm khác nhau theo quan điểm cá nhân, Gv có thể tham khảo gợi ý sau:) Trình bày 3-5 dòng.
-Tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo tồn di sản: Giáo dục ý thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân và cộng đồng về việc bảo vệ, quảng bá di sản thiên nhiên.
- Đầu tư cho cơ sở vật chất :cho việc nghiên cứu, khảo sát bảo vệ, phát triên di sản thiên nhiên cả về nguồn lực và nhân lực..
- Tăng cường biện pháp bảo vệ di sản:
+Nâng cao công tác bảo vệ, thông qua phát huy vai trò của cộng đồng địa phương; tăng cường năng lực tổ chức, quản lý nhà nước đối với di sản.
+ Giải quyết hài hoà giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế - xã hội; xử lí kịp thời những vi phạm trong quá trình bảo vệ, khai thác giá trị di sản.
.......
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Phần Viết.
	6,0

	1
	I. Yêu cầu chung
- Kiểu bài: Nghị luận xã hội
- Bố cục: 3 phần (Mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn)
- Hình thức trình bày: Đoạn văn, diễn đạt trôi chảy, mạch lạc, liên kết. Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.
II. Yêu cầu cụ thể
* Mở đoạn:  Giới thiệu về Tuyền Lâm - di sản thiên nhiên độc đáo … 
- Giới thiệu và dẫn dắt vào vấn đề cần nghị luận: bảo vệ môi trường thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống của chúng ta.
*  Thân đoạn: 
a. Giải thích
Môi trường thiên nhiên: chính là những sự vật có sẵn ở tự nhiên bao quanh con người mà chúng ta nhìn thấy hằng ngày: nước, đất, không khí, cây cối,..
b. Thực trạng
Hiện nay, môi trường đang bị ô nhiễm nặng nề, không khí nhiều khói bụi, nguồn nước ô nhiễm mang nhiều mầm bệnh nguy hiểm, cây rừng bị chặt phá rất nhiều và vô tổ chức khiến cho diện tích rừng tự nhiên giảm mạnh ở mức báo động đỏ, môi trường đất cũng bị suy thoái, sạt lở, bạc màu,…
c. Nguyên nhân
Nguyên nhân đầu tiên phải kể đến là do con người: ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên của con người chưa cao, nhiều doanh nghiệp sả thải ra môi trường chưa đúng tiêu chuẩn, con người đốt rừng lấy nơi cư trú, khói bụi xe cộ,…
Nguyên nhân khách quan: do những thiên tai của tự nhiên, hỏa hoạn,…
d. Hậu quả
Đời sống của con người bị ảnh hưởng nặng nề: nhiều mầm bệnh được bắt nguồn từ sự ô nhiễm môi trường, Trái Đất bị tàn phá,…
Không khí ô nhiễm gây ra những bệnh về đường hô hấp, nước gây bệnh ngoài da, đất thoái hóa làm năng suất nông nghiệp giảm sút,…
Các nguồn tài nguyên cạn kiệt dần khiến cho thế hệ sau này khó sinh tồn và đòi hỏi phải tìm ra biện pháp tay thế.
e. Giải pháp
- Trước hết mỗi cá nhân phải có nhận thức đúng đắn về vai trò, tầm quan trọng của môi trường tự nhiên đối với cuộc sống của mình, từ đó có những hành động thiết thực để bảo vệ.
- Mỗi tổ chức, quốc gia phải có chính sách bảo vệ môi trường, răn đe và xử lí nghiêm những hành vi phá hoại môi trường.
- Sử dụng những sản phẩm thân thiện với môi trường…
* Kết đoạn
Khái quát lại vấn đề nghị luận: bảo vệ môi trường thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống của chúng ta ; đồng thời rút ra bài học, liên hệ bản thân.
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	I. Yêu cầu chung
- Kiểu bài:  Bài viết đúng kiểu bài văn nghị luận về một vấn đề đáng quan tâm, luận điểm, luận cứ rõ ràng, lập luận chặt chẽ. Biết kết hợp sử dụng các thao tác nghị luận.
- Bố cục: Bố cục 3 phần, văn viết trong sáng, mạch lạc; dùng từ ngữ phù hợp, đúng chính tả, ngữ pháp, chữ viết rõ ràng, không mắc lỗi chính tả. Diễn đạt trôi chảy, đảm bảo tính liên kết.
- Hình thức trình bày: Bài văn
II. Yêu cầu cụ thể
1. Mở bài: 
- Giới thiệu vấn đề: Tuổi trẻ cần có lí tưởng sống.
- Nêu sự cần thiết phải bàn luận, giải quyết vấn đề.
2. Thân bài:
* Luận điểm 1: Trình bày được bản chất, phạm vi tác động của vấnđề đới với đời sống xã hội
- Trình bày được bản chất
+ Lí tưởng sống chính là lẽ sống tốt đẹp, là cái đích cuộc sống mà người trẻ khao khát đạt được.
+ Bao gồm: những giá trị, mục tiêu, nguyên tắc và phương pháp sống mà mỗi người đặt ra để đạt một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa.
- Phạm vi tác động của vấn đề đới với đời sống xã hội mặt tích cực.
+ Biết đặt mục tiêu, phấn đấu không ngừng nghỉ để hoàn thiện và phát triển bản thân, tạo ra thành tựu. 
+ Khi vấp ngã không hề nản lòng, coi đó là bài học kinh nghiệm.
+ Mang trong mình năng lượng tích cực tràn đầy.
+ Truyền tải những thông điệp có ý nghĩa cho xã hội…
+ Tuổi trẻ là thời gian để con người khám phá bản thân. Lí tưởng sống đóng vai trò kim chỉ nam giúp con người xác định phương hướng.
+ Cuộc sống luôn tiềm ẩn vô vàn khó khăn không lường trước, lí tưởng là nguồn động lực to lớn đem lại sức mạnh để ta không chùn bước, vươn tới thành công.
+ Lí tưởng sống không những đem lại những giá trị tốt đẹp cho tuổi trẻ mà còn giúp tôi luyện những phẩm chất quý báu khác: siêng năng, kiên trì, sống yêu thương, có trách nhiệm…
+ Lí tưởng sống mãnh liệt thôi thúc tuổi trẻ làm nên những điều vĩ đại, đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển đất nước.
- Phạm vi tác động của vấn đề đới với đời sống xã hội mặt tiêu cực.
+ Nếu tuổi trẻ không có lí tưởng, cuộc sống sẽ trở nên u ám, tẻ nhạt như buổi sáng không có ánh mặt trời.
+ Người không có lí tưởng sống sẽ ỉa lại, dựa dẫm vào người khác.
+ Kìm hãm sự phát triển của xã hội…
(Nêu lí lẽ kết hợp dẫn chứng để làm sáng tỏ các khía cạnh của vấn đề)
* Luận điểm 2:  Nêu ý kiến trái chiều và phản bác ý kiến đó
- Trong xã hội hiện nay, một bộ phận giới trẻ đang dần mất đi lí tưởng sống; một bộ phận thanh niên chỉ biết ăn chơi, sống buông thả, vô cảm, không có mục tiêu, phương hướng sống. Họ phụ thuộc vào người khác như những cây tầm gửi, sa vào những tệ nạn khiến cho xã hội kém phát triển. Một số người cho rằng gia đình họ thuộc loại khá giả, thừa điều kiện. Vậy tại sao cần phải có lí tưởng sống? Đối với họ lí tưởng sống là không cần thiết.
+ Lại có những người đặt cho mình lí tưởng sống quá xa vời trong khi bản thân không đủ năng lực hoặc không hề cố gắng để đạt được.
- Những suy nghĩ trên là sai lầm. Dù có sinh ra ở đâu đi chăng nữa thì vẫn cần có lí tưởng sống trong cuộc sống của chúng ta. Nó sẽ là cơ sở để ta khẳng định mình trong xã hội. 
* Luận điểm 3: Đề xuất giải pháp khả thi để giải quyết vấn đề:
+ Để đạt được lí tưởng sống của mình, tuổi trẻ cần có kế hoạch cụ thể, từng bước thực hiện, tự ý thức rèn luyện cả về tri thức lẫn đạo đức.
+ Cần phải nỗ lực, kiên trì, sáng tạo và không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân.
+ Cần sống tích cực, lạc quan để vượt qua những thử thách trong cuộc sống, hành động có trách nhiệm với xã hội và thế giới xung quanh.
+ Không nên chạy theo lối sống hưởng thụ đua đòi và cần lên án những người sống không có lí tưởng để họ tự nhận thức lại bản thân.
3. Kết bài:
- Khẳng định tầm quan trọng của việc xác định và xây dựng lí tưởng sống cao đẹp để cuộc sống đúng nghĩa là cuộc sống.
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